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HL HK

1 NGUYỄN BẢO ANH 01/12/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

2 TRẦN BẢO ANH 26/11/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

3 LÊ PHẠM MINH  ÁNH 28/01/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Định Thành Hoàn thành Đạt 6

4 NGUYỄN DƢƠNG GIA BẢO 29/08/2010 Nam Kinh Bệnh viện Công Ty Cao Su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

5 LÊ QUỐC BẢO 05/12/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

6 VÕ THÀNH DANH 14/01/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

7 NGUYỄN ĐỨC DUY 06/05/2010 Nam Kinh Bệnh viện Hùng Vƣơng TP-HCM TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

8 NGUYỄN HOÀNG DƢƠNG 13/10/2010 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

9 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 05/12/2009 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

10 ĐẶNG NGUYỄN THÀNH ĐẠT 14/08/2010 Nam Kinh Bệnh  viện Từ Dũ Thành Phố Hồ Chí MinhTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

11 VŨ THUÝ HẰNG 04/06/2010 Nam Kinh Trung tâm y tế Dầu Tiếng -Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

12 ĐÀO GIA HUY 24/08/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

13 HỒ NHẬT HƢNG 15/09/2010 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản Bán Công Bình DƣơngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

14 NGUYỄN HOÀNG KHA 22/10/2010 Nam Kinh Trung tâm y tế Cty TNHH- MTV cao su Dầu TiếngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

15 BÀNH TUẤN  KHẢI 01/01/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

16 ĐỖ ANH KHÔI 03/05/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

17 NGHIÊM XUÂN KIÊN 01/10/2010 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản Bán Công Bình DƣơngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

18 NGUYỄN HOÀNG LÂM 19/10/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

19 NGUYỄN THÙY LÂM 07/05/2010 Nữ Kinh Bình Phƣớc TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

20 VÕ THỊ BÍCH LIỄU 27/07/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

21 MAI THANH ĐẠI LỢI 20/06/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

22 HUỲNH THẢO MY 07/10/2010 Nữ Kinh BVCTy cao su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6
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23 HỒ NGỌC THÚY NGA 20/08/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

24 LÊ THỊ KIM NGỌC 02/08/2010 Nữ Kinh
 ấp 6 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc
TH Định Phƣớc Hoàn thành Đạt 6

25 NGUYỄN YẾN NHI 26/01/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

26 ĐOÀN QUANG MINH NHỰT 14/02/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

27 HỒ TẤN PHÁT 16/10/2010 Nam Kinh
Bệnh viện Phụ Sản Bán Công Bình 

Dƣơng
TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt

6

28 HỒ TRỌNG TIẾN PHÁT 10/08/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

29 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 02/01/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

30 TRẦN THỊ TRÚC  PHƢƠNG 19/05/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Định Thành Hoàn thành Đạt 6

31 VÕ THỊ THÙY QUYÊN 23/07/2009 Nữ Kinh Bệnh viện Từ Dũ TP-HCM TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

32 HUỲNH NGỌC ANH THƢ 03/11/2010 Nữ Kinh TTYT - TNHH MTV Cty Cao su Dầu TiếngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

33 NGUYỄN HOÀNG BẢO TIÊN 19/11/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6

34 NGUYỄN THỊ NGỌC  TRÂM 10/02/2009 Nữ Kinh Bệnh viện công ty Cao su Dầu Tiếng TH Định Phƣớc Hoàn thành Đạt 6

35 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 07/04/2010 Nữ Kinh Bệnh Viện Công Ty Cao Su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6

36 MAI KHÁNH  VY 02/07/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Định Thành Hoàn thành Đạt 6

37 PHẠM BÌNH  YÊN 01/11/2010 Nữ Kinh Bệnh viện công ty Cao su Dầu Tiếng TH Định Phƣớc Hoàn thành Đạt 6
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Dầu Tiếng, ngày 16 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
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